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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nghiên cứu sinh quyết định lựa chọn đề tài “Bảo đảm lợi ích quốc gia 

- dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam (2011 - 2023) làm luận 

án tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế vì hai lý do chính: 

Thứ nhất, lợi ích quốc gia - dân tộc là vấn đề tối thượng, “bất biến” của 

mọi quốc gia có chủ quyền trên thế giới. Do đó, bảo đảm lợi ích quốc gia - 

dân tộc luôn là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia, bao gồm Việt Nam. Giai 

đoạn 2011 - 2023 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong đường lối đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam bởi sự hội nhập quốc tế sâu rộng, mở 

ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với Việt Nam trong 

bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh, ứng xử linh 

hoạt, phù hợp với tình hình.  

Thứ hai, việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Các 

công trình nghiên cứu về lợi ích quốc gia - dân tộc và bảo đảm lợi ích quốc 

gia - dân tộc từ trước đến nay (theo tác giả Luận án được biết) chủ yếu tiếp 

cận từ góc độ lịch sử hoặc thống kê thực tiễn bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trên một số lĩnh vực, nêu lên một vài khía cạnh riêng lẻ của vấn đề hoặc 

theo từng giai đoạn. Chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, 

cập nhật và tiếp cận đối tượng nghiên cứu là “Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam (2011 - 2023)” trên cơ sở khung 

phân tích khoa học, kết hợp giữa lý thuyết quan hệ quốc tế về lợi ích quốc gia - 

dân tộc với thực tiễn triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam, dựa trên 

nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan 

điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong 

chính sách đối ngoại của Việt Nam (2011 - 2023) không chỉ cung cấp cơ sở lý 

luận và thực tiễn phục vụ hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của 

Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, mà còn đóng góp vào 

những mảng còn trống trong các nghiên cứu hiện có liên quan chủ đề này. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu: Lãm rõ việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 về lý luận và 
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thực tiễn triển khai. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra nhận xét và đề xuất giải 

pháp góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn năm 2045. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

(1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo đảm lợi ích quốc gia 

- dân tộc trong sách đối ngoại của Việt Nam. 

(2) Phân tích nội dung và việc triển khai bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 trên ba 

phương diện: an ninh, phát triển và vị thế, gắn với các lợi ích quốc gia - dân 

tộc về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

(3) Rút ra một số đánh giá về việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023. Trên cơ sở 

đó, đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính 

sách đối ngoại của Việt Nam.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi về nội dung: Tập trung phân tích việc bảo đảm lợi ích quốc 

gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên ba phương diện 

chính: an ninh, phát triển và vị thế, gắn với các lợi ích quốc gia - dân tộc về 

chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

+ Phạm vi về thời gian: Đánh giá việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2023.  

+ Phạm vi về không gian: Luận án tập trung luận giải việc bảo đảm lợi 

ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên bình diện 

song phương và đa phương.  

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Luận án tiếp cận nghiên cứu từ các lý thuyết quan hệ quốc tế, bao gồm 

những luận điểm phù hợp của chủ nghĩa Hiện thực, chủ nghĩa Tự do và chủ 
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nghĩa Kiến tạo về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối 

ngoại, kết hợp với phân tích thực tiễn chính sách đối ngoại của Việt Nam trên 

cơ sở bám sát nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam 

giai đoạn 2011 - 2023. 

Về cách tiếp cận, luận án vận dụng cách tiếp cận hệ thống, coi chính 

sách đối ngoại là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị - đối ngoại 

quốc gia, vận hành trong một môi trường quốc tế đầy biến động, phức tạp và 

đan xen lợi ích. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bao gồm: Phương pháp phân tích - tổng hợp; Phương pháp hệ thống - 

cấu trúc; Phương pháp phân tích chính sách; Phương pháp lịch sử - logic; 

Phương pháp phân tích diễn ngôn; Phương pháp phân tích tài liệu; Phương 

pháp S.W.O.T. 

5. Nguồn tài liệu 

Nghiên cứu sinh sử dụng các tài liệu chính thức, các sách chuyên khảo, 

tham khảo, công trình nghiên cứu, các bài báo đã được công bố trong và 

ngoài nước. 

6. Đóng góp của Luận án 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, 

nội dung của luận án được bố cục làm 04 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam 

Chương 3: Nội dung và việc triển khai bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam (2011 - 2023) 

Chương 4: Nhận xét và đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm lợi ích 

quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn năm 2035. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu lý luận về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại   

Các công trình nghiên cứu của các học giả trong nước và nước ngoài về 

lý luận bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại là 

nguồn tài liệu quý giá giúp tác giả luận án thấy được khoảng trống trong quá 

trình tiếp cận nghiên cứu và triển khai luận án. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu thực tiễn triển khai bảo đảm lợi ích quốc 

gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại trên thế giới 

Những nghiên cứu thực tiễn triển khai bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

trong chính sách đối ngoại trên thế giới đã cung cấp dữ liệu để tác giả Luận án 

tham khảo nhằm giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án. 

1.1.3. Các công trình nghiên cứu về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

trong chính sách đối ngoại của Việt Nam 

Các công trình nghiên cứu về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong 

chính sách đối ngoại của Việt Nam rất đa dạng và phong phú, giúp luận án kế 

thừa và vận dụng nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn bảo đảm lợi ích 

quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam nói chung, từ đó 

áp dụng cho việc phân tích bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính 

sách đối ngoại của Việt Nam nói riêng. 

1.2. Nhận xét  

(1) Cho đến nay, chưa có công trình ở Việt Nam và nước ngoài nghiên 

cứu toàn diện, đầy đủ, cập nhật và tiếp cận đối tượng nghiên cứu là “Bảo đảm 

lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2023”.  

(2) Chưa có công trình ở Việt Nam hay nước ngoài nghiên cứu về “Bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai 

đoạn 2011 - 2023” một cách tổng thể, toàn diện từ cả góc độ lý thuyết và 

thực tiễn theo khung phân tích trên ba phương diện chính là mục tiêu an ninh, 
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mục tiêu phát triển và mục tiêu vị thế, gắn với các lợi ích quốc gia - dân tộc 

về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

(3) Các công trình đã công bố đề cập một số vấn đề liên quan đến thực 

tiễn bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu hiện có chủ yếu tiếp cận từ góc độ lịch sử và thống kê thực 

tiễn về lợi ích quốc gia - dân tộc cũng như việc triển khai bảo đảm lợi ích 

quốc gia - dân tộc trên một số lĩnh vực; nêu lên một vài khía cạnh riêng lẻ 

của vấn đề hoặc theo từng giai đoạn, do đó chưa phản ánh đầy đủ các khía 

cạnh bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt 

Nam (2011 - 2023). 

 

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO ĐẢM 

LỢI ÍCH QUỐC GIA - DÂN TỘC TRONG CHÍNH SÁCH 

ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM 

2.1. Các vấn đề lý luận về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

2.1.1. Khái niệm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

Trong luận án này, lợi ích quốc gia - dân tộc được xác định là tổng hòa 

các mục tiêu, giá trị và nhu cầu cơ bản của một quốc gia - dân tộc có chủ 

quyền, được thể hiện thông qua các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, phù hợp với bản sắc dân tộc, ý chí 

cộng đồng và yêu cầu khách quan của môi trường quốc tế. Chính vì vậy, lợi 

ích quốc gia - dân tộc là cái đích mà chính sách đối ngoại hướng tới bảo đảm 

và hiện thực hóa; hay chính sách đối ngoại là phương tiện để hiện thực hóa 

và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Do đó, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc của một quốc gia là bảo 

đảm vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo 

đảm hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột 

(an ninh); giữ vững cục diện xã hội ổn định, bảo đảm kinh tế - xã hội phát 

triển bền vững (phát triển); gia tăng ảnh hưởng, nâng cao vai trò, vị thế quốc 

tế (vị thế). Nói cách khác, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc chính là bảo 

đảm đồng thời các yếu tố an ninh, phát triển và vị thế của quốc gia trong 

mọi hoàn cảnh. 
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2.1.2. Các quan điểm lý luận về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

2.1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Hiện thực 

Chủ nghĩa Hiện thực cho rằng, lợi ích quốc gia - dân tộc, đặc biệt là an 

ninh và quyền lực là mục tiêu tối cao của mọi quốc gia. Việc bảo đảm lợi ích 

quốc gia - dân tộc là ưu tiên hàng đầu, vượt lên trên các giá trị, như đạo đức, 

công lý hay hợp tác quốc tế. Chính sách đối ngoại của quốc gia phải được 

định hướng bởi lợi ích quốc gia - dân tộc. Quốc gia chỉ có thể bảo đảm và mở 

rộng lợi ích quốc gia - dân tộc bằng sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh quân sự 

và sức mạnh chính trị. 

2.1.2.2. Quan điểm của chủ nghĩa Tự do 

Theo chủ nghĩa tự do, hòa bình (chính trị) và thịnh vượng (kinh tế) là 

những lợi ích quốc gia - dân tộc quan trọng nhất, nên đây cũng là hai lĩnh vực 

cơ bản nhất trong quan hệ quốc tế, gắn bó mật thiết và tác động qua lại lẫn 

nhau. Nói cách khác, lợi ích phát triển, nhất là lợi ích kinh tế, chính là cơ sở 

hợp tác giữa các quốc gia. Quốc gia càng tích cực đóng góp vào các vấn đề 

toàn cầu, càng nâng cao được uy tín, vị thế quốc tế và bảo đảm cao nhất lợi 

ích quốc gia - dân tộc. 

2.1.2.3. Quan điểm của chủ nghĩa Kiến tạo 

Dưới góc nhìn của chủ nghĩa kiến tạo, bản sắc quốc gia được xem là 

nền tảng của lợi ích quốc gia - dân tộc và có sự ảnh hưởng đến quan niệm về 

lợi ích quốc gia - dân tộc của quốc gia. Bản sắc quốc gia thay đổi thì lợi ích 

quốc gia - dân tộc cũng thay đổi. Bản sắc quốc gia không bất biến mà phụ 

thuộc vào bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa - xã hội. Các quốc gia có bản 

sắc tương đồng càng nhiều, khả năng hợp tác càng cao và duy trì hợp tác 

càng lâu bền hơn nếu cùng lợi ích chung. Một quốc gia có thể bảo đảm và mở 

rộng lợi ích quốc gia - dân tộc thông qua việc xây dựng bản sắc hòa bình, sự 

tin cậy chính trị và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

2.1.2.4. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi ích quốc gia - dân tộc và 

bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân tộc 

và yếu tố giai cấp, giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa truyền thống 

và hiện đại. Vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - 



7 

Lênin vào điều kiện cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, 

nguyên tắc hàng đầu trong trong đường lối đối ngoại và hoạt động ngoại giao 

của Việt Nam là phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên “trên hết, trước hết”, 

coi đây là nguyên tắc tối cao trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Để bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần nhất 

quán quan điểm độc lập, tự chủ gắn với đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại.  

2.1.3. Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của 

Việt Nam 

Trong luận án, lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam là phạm trù bao quát 

toàn bộ những giá trị cốt lõi và điều kiện thiết yếu bảo đảm cho sự tồn tại độc 

lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển bền vững, trường tồn của 

quốc gia - dân tộc. Nội hàm của lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam không 

chỉ gắn với nhu cầu sống còn của đất nước, mà còn phản ánh mục tiêu chiến 

lược xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia, duy trì hòa bình, ổn định chính 

trị - xã hội, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, tạo nền tảng cho phát triển toàn 

diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, qua đó không ngừng 

nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt 

Nam được xác định vừa mang nội hàm mục tiêu chính sách đối ngoại, vừa 

là cơ sở, nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Việt Nam để 

thực hiện thành công ba mục tiêu: an ninh (bảo đảm giữ vững độc lập dân 

tộc, chủ quyền và an ninh quốc gia gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội; bảo 

đảm sự lãnh đạo của Đảng), phát triển (thúc đẩy đất nước phát triển toàn 

diện và bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa) và vị thế (tích cực, chủ 

động hội nhập quốc tế, nâng cao địa vị quốc gia, phát huy tầm ảnh hưởng 

trên trường quốc tế). 

Ba mục tiêu trên gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo nên tính tổng thể, hoàn 

chỉnh của lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam; đồng thời, giúp cho việc thực 

hiện và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam trong giai đoạn cách 

mạng mới luôn đạt hiệu quả. 
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2.1.4. Cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại 

của Việt Nam 

 Sức mạnh tổng hợp quốc gia là cơ sở nền tảng để Việt Nam bảo đảm 

lợi ích quốc gia - dân tộc. Đây không chỉ là yếu tố quyết định sự ổn định và 

phát triển lâu dài, mà còn là “lá chắn” để Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống. 

2.1.5. Phương thức bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối 

ngoại của Việt Nam 

 (1) Kiên trì kết hợp hài hòa giữa đối ngoại song phương và đối ngoại 

đa phương. 

 (2) Kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược.  

 (3) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân 

trong công tác đối ngoại. 

(4) Kết hợp đối ngoại chính trị với đối ngoại kinh tế, đối ngoại quốc 

phòng - an ninh, đối ngoại văn hóa…, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. 

(5) Đề cao việc xác lập và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở 

luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.  

2.2. Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của 

Việt Nam trước năm 2011 

2.2.1. Thời kỳ trước năm 1986 

Việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc được Việt Nam khẳng định từ 

rất sớm. Trong thời kỳ phong kiến, Việt Nam xác định lợi ích cao nhất của 

quốc gia - dân tộc là độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ.  

Truyền thống đó được tiếp nối và phát triển trong giai đoạn lịch sử của 

nước Việt Nam hiện đại. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lợi ích cao nhất 

của quốc gia - dân tộc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

Trong thời kỳ trước khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam nhấn 

mạnh và đề cao mục tiêu an ninh (độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội) trong 

bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc.  

2.2.2. Giai đoạn từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến năm 2011 

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định bảo đảm 

lợi ích quốc gia - dân tộc là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát 
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triển kinh tế - xã hội. Điều này thể hiện rõ nét sự đổi mới tư duy đối ngoại của 

Việt Nam, chuyển từ “mục tiêu an ninh” sang “mục tiêu phát triển”. Để đạt 

được mục tiêu, Việt Nam đã xác lập một số định hướng đối ngoại chủ đạo, thể 

hiện sự kết hợp giữa lập trường nguyên tắc với sự linh hoạt trong ứng xử, phù 

hợp với yêu cầu của từng giai đoạn và bối cảnh cụ thể. 

(1) Đổi mới kinh tế gắn chặt với bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc.  

(2) Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ 

nghĩa, sự ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội. 

(3) Đẩy mạnh triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, 

đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, mở rộng hợp tác với các nước, 

các tổ chức quốc tế, đưa Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. 

2.3. Những nhân tố tác động đến bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong 

chính sách đối ngoại của Việt Nam (2011 - 2023) 

2.3.1. Nhân tố khách quan 

(1) Tốc độ toàn cầu hóa diễn ra chậm hơn, xu hướng “phân mảnh” của 

nền kinh tế thế giới ngày càng rõ nét.  

(2) Thế giới đang trải qua những biến động để tái định hình một trật tự 

mới, theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc.  

(3) Tự chủ chiến lược trở thành định hướng chính sách của nhiều quốc 

gia trên thế giới nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. 

(4) Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng có nguy cơ 

chuyển hóa thành vấn đề an ninh truyền thống, tác động nhiều mặt đến an 

ninh và phát triển của các quốc gia, khiến các quốc gia ý thức cao hơn về bảo 

vệ đường biên giới quốc gia. 

(5) Các thể chế đa phương đối mặt với thách thức chưa từng có do sự 

gia tăng hành vi đơn phương, chính trị cường quyền, sự tiếp diễn phức tạp 

của chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc vị kỷ. 

2.3.2. Nhân tố chủ quan 

(1) Quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở; vị thế, uy tín của Việt Nam 

trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. 
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(2) Bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc. 

(3) Tiềm lực quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. 

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. 

Kinh tế vĩ mô của Việt Nam cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc. Khủng 

hoảng năng lượng trên quy mô toàn cầu kéo theo nhiều hệ quả khó lường cho 

nền kinh tế đất nước. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội 

và môi trường. Bên cạnh đó, mọi diễn biến của tình hình thế giới và trong 

nước, cả thuận lợi lẫn khó khăn, đều có thể được phản ánh và lan tỏa theo 

nhiều chiều, trên nhiều phương diện. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu 

rộng hiện nay, cách thức con người tiếp nhận thông tin, quan sát và tư duy có 

nhiều thay đổi so với trước đây. Sự thay đổi đó tác động mạnh mẽ đến việc 

nhận thức, xử lý và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay. 

Tiểu kết chương 2 

Cơ sở lý luận của luận án được xây dựng dựa trên những luận điểm phù 

hợp của ba trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế chủ yếu nêu trên về bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại. Những luận điểm 

này được vận dụng trên cơ sở bám sát nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng 

Cộng sản về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại để 

làm rõ nội hàm, cơ sở bảo đảm, phương thức bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, cũng như những nhân tố tác 

động đến bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc giai đoạn 2011 - 2023. 

Cùng với đó, dưới sự soi chiếu của khung lý thuyết, việc nghiên cứu 

bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam 

trước năm 2011 cùng những nhân tố tác động bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 đã góp 

phần kiểm chứng giá trị của mạch lý thuyết về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đồng thời cung cấp cơ sở thực 

tiễn làm nền tảng cho việc nghiên cứu nội dung và quá trình triển khai bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai 

đoạn 2011 - 2023. 
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Dựa trên những kết quả của chương 2, chương 3 sẽ làm rõ nội dung và 

quá trình triển khai bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối 

ngoại của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 trên ba phương diện chính: an 

ninh, phát triển và vị thế, gắn với các lợi ích quốc gia dân tộc về chính trị, 

kinh tế, văn hóa - xã hội quốc phòng - an ninh; từ đó, làm căn cứ đề xuất hàm 

ý chính sách góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh mới. 

 

Chương 3. NỘI DUNG VÀ VIỆC TRIỂN KHAI BẢO ĐẢM 

LỢI ÍCH QUỐC GIA - DÂN TỘC TRONG CHÍNH SÁCH 

ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM (2011 - 2023) 

3.1. Nội dung bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối 

ngoại của Việt Nam 

3.1.1. Quan điểm chỉ đạo bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính 

sách đối ngoại của Việt Nam 

Quan điểm chỉ đạo bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách 

đối ngoại của Việt Nam được hình thành và phát triển trên nền tảng chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và được bổ sung, hoàn thiện qua 

các kỳ Đại hội của Đảng. Trong mọi giai đoạn cách mạng Việt Nam, đặc biệt 

trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 

kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và 

phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác 

tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; 

kiên định về nguyên tắc, mục tiêu, linh hoạt, khôn khéo về sách lược được 

thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp 

nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

3.1.2. Phương châm chỉ đạo bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính 

sách đối ngoại của Việt Nam 

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp 

tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực 

hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong 

cộng đồng quốc tế [31, 235 - 236].  
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Kiên quyết, kiên trì trong xử lý những vấn đề liên quan đến biên giới, 

lãnh thổ, đến những khác biệt về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo...; 

kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và 

chế độ xã hội chủ nghĩa [32, 153].  

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can 

thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị 

đất nước [32, 163]. 

3.1.3. Mục tiêu bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối 

ngoại của Việt Nam 

Đại hội XI của Đảng lần đầu tiên nêu mục tiêu đối ngoại “vì lợi ích 

quốc gia, dân tộc” [31, 83 - 84]. Tại Đại hội XII và Đại hội XIII của Đảng, 

mục tiêu đối ngoại vì lợi ích quốc gia - dân tộc tiếp tục được khẳng định và 

xác định rõ tầm quan trọng, khi nhấn mạnh: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc 

gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp 

quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi” [33, 161 - 162]. 

Trên cơ sở định hướng về mục tiêu đối ngoại của Đảng qua các kỳ đại hội, có 

thể xác định lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 

2023 và thời gian tới tiếp tục tập trung trên ba phương diện mục tiêu chính: 

an ninh, phát triển và vị thế. Ba mảng lợi ích này có tác động qua lại, tương 

hỗ nhau, trong đó ưu tiên hơn cho mục tiêu phát triển.  

3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối 

ngoại của Việt Nam 

Khi lợi ích quốc gia - dân tộc được xác định là mục tiêu đối ngoại thì 

nguyên tắc cao nhất của đối ngoại cũng là vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Tuy 

nhiên, trước khi mục tiêu đối ngoại “vì lợi ích quốc gia - dân tộc” được nêu 

rõ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc đã được coi 

là nguyên tắc đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Đại hội XII của 

Đảng, hai nguyên tắc hoạch định và triển khai đường lối, chính sách đối 

ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam để bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - 

dân tộc đã được làm rõ trong Văn kiện Đảng, đó là: (1) Vì lợi ích quốc gia - 
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dân tộc; (2) Trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình 

đẳng và cùng có lợi. Bên cạnh hai nguyên tắc này, từ năm 2009 đến nay, 

nguyên tắc “bốn không” trở thành nguyên tắc trong đối ngoại nói chung và 

đối ngoại quốc phòng - an ninh nói riêng của Việt Nam. 

3.1.5. Định hướng, nhiệm vụ bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong 

chính sách đối ngoại của Việt Nam 

Định hướng ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới bao 

gồm 5 vấn đề: (1) Giữ vững quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, lợi ích quốc 

gia - dân tộc là trên hết, trước hết; (2) Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các 

nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè 

truyền thống và các đối tác quan trọng khác đi vào chiều sâu, thực chất; (3) 

Tăng cường đóng góp trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế 

giới; (4) Phát huy cao độ vai trò của đối ngoại, huy động cao nhất sức mạnh 

thời đại góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; (5) Xây dựng nền 

ngoại giao hiện đại dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại 

giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

3.2. Việc triển khai bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách 

đối ngoại của Việt Nam (2011 - 2023) 

 Chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn được xây dựng trên hai 

nguyên tắc hoạch định và triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã được làm rõ trong Văn kiện Đảng, đó là vì lợi 

ích quốc gia - dân tộc; trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc 

tế; đồng thời, hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển. Việc triển khai chính 

sách này gắn bó chặt chẽ với ba mục tiêu chính: an ninh, phát triển và vị thế 

quốc gia, giúp Việt Nam không chỉ bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy phát 

triển kinh tế, mà còn nâng cao vai trò và uy tín trên trường quốc tế. Đây là 

một chiến lược tổng thể, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và 

những thách thức, cơ hội mới đan xen của thế kỷ XXI. 

3.2.1. Về an ninh 

3.2.1.1. Việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ song phương 

Bám sát quan điểm bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia và giữ vững 

toàn vẹn lãnh thổ trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện vào đời 
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sống quốc tế trên cơ sở gắn chặt với bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị - xã 

hội, bảo vệ các giá trị chuẩn mực của luật pháp quốc tế, các hoạt động đối 

ngoại của Việt Nam trong giai đoạn này chú trọng vào củng cố an ninh biên 

giới với các nước láng giềng; làm sâu sắc quan hệ an ninh với các quốc gia 

thành viên ASEAN; mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương góp phần duy trì thế cân bằng trong môi trường an 

ninh khu vực, đồng thời tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển và bảo vệ chủ 

quyền quốc gia. 

(1) Củng cố an ninh biên giới với các nước láng giềng Trung Quốc, 

Lào và Campuchia. 

(2) Làm sâu sắc quan hệ an ninh với các quốc gia thành viên ASEAN. 

(3) Mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương. 

3.2.1.2. Việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ đa phương 

Từ năm 2011 - 2023, Việt Nam đã chủ động, tích cực và ngày càng có 

vai trò nổi bật trong nhiều cơ chế đa phương khu vực và toàn cầu, nhất là 

trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Thông qua hợp tác đa phương, Việt 

Nam không chỉ góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định khu vực, mà 

còn bảo vệ hiệu quả độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao năng lực 

ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền 

thống, đồng thời khẳng định vị thế một quốc gia có trách nhiệm trong cộng 

đồng quốc tế. Điều này được thể hiện rõ nét ở một số điểm sau: 

(1) Thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực thông qua vai trò trong ASEAN. 

(2) Khẳng định vai trò trong các thể chế toàn cầu về an ninh và hòa bình. 

(3) Đẩy mạnh hợp tác an ninh phi truyền thống trong các cơ chế đa phương. 

3.2.2. Về phát triển 

3.2.2.1. Việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ song phương 

Trong giai đoạn 2011 - 2023, Việt Nam đã thực hiện đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời không ngừng 

thúc đẩy quan hệ song phương nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Một 

trong những trụ cột quan trọng là tận dụng hiệu quả các quan hệ song phương 
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để thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững đất nước. Trong bối cảnh tình 

hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường, việc giữ vững 

nguyên tắc, đồng thời linh hoạt trong chiến lược hợp tác song phương đã trở 

thành một công cụ thiết yếu giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển 

lâu dài. 

(1) Chuyển dịch từ tư duy chính trị - ngoại giao sang tư duy phát triển 

trong đối ngoại. 

(2) Bảo đảm phát triển đất nước bền vững thông qua hội nhập kinh tế 

sâu rộng. 

(3) Phát triển nguồn nhân lực và giáo dục - đào tạo. 

(4) Gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ và 

nâng cao vị thế quốc tế. 

3.2.2.2. Việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ đa 

phương 

 Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 

hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, giai đoạn 2011 - 2023 là thời kỳ đánh dấu 

bước phát triển mạnh mẽ của ngoại giao đa phương Việt Nam, đóng vai trò 

hết sức quan trọng trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời 

tạo nền tảng để thúc đẩ y đất nước phát triển toàn diện và bền vững. 

(1) Khẳng định vị thế trong hệ thống đa phương khu vực và toàn cầu. 

(2) Thúc đẩy liên kết kinh tế đa phương - nền tảng cho phát triển 

bền vững. 

(3) Đóng góp vào các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs). 

(4) Gắn kết ngoại giao đa phương với quốc phòng - an ninh và văn hóa 

- xã hội. 

3.2.3. Về vị thế 

3.2.3.1. Việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ song phương 

Giai đoạn 2011 - 2023 là thời kỳ Việt Nam bước vào tiến trình hội 

nhập quốc tế sâu rộng, đối mặt với nhiều thách thức và chuyển động lớn của 

trật tự khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các 

nước lớn gia tăng, các vấn đề an ninh phi truyền thống, xung đột địa - chính 
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trị diễn biến ngày càng phức tạp, Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Một trong những trụ cột nổi 

bật là việc chủ động, tích cực đẩy mạnh phát triển quan hệ song phương trên 

cơ sở bảo đảm vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc, qua đó góp phần nâng 

tầm vị thế quốc tế của đất nước một cách bền vững, thực chất. Điều này được 

thể hiện ở những nội dung chính sau: 

(1) Nâng tầm quan hệ đối tác. 

(2) Mở rộng không gian ảnh hưởng. 

3.2.3.2. Việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ đa phương. 

Trong giai đoạn này, Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò là một 

thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các thể chế đa phương 

khu vực và toàn cầu. Việc tham gia và dẫn dắt hiệu quả các hoạt động đa 

phương không chỉ góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, mà còn từng 

bước nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế. 

(1) Khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các tổ chức và diễn đàn 

quốc tế. 

 (2) Tham gia xây dựng và định hình “luật chơi” quốc tế. 

(3) Tận dụng các khuôn khổ đa phương để mở rộng không gian 

chiến lược.   

(4) Góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tạo dựng 

môi trường hòa bình. 

Tiểu kết chương 3 

Nhìn chung, xét về mặt lý thuyết, trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện 

đại, mỗi quốc gia đều tìm cách bảo đảm và tối đa hóa lợi ích quốc gia - dân 

tộc dựa trên những cách tiếp cận chiến lược khác nhau. Đối với Việt Nam, 

giai đoạn 2011 - 2023 là thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ về địa - chính trị, địa 

- kinh tế toàn cầu và an ninh khu vực. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã 

không tuyệt đối hóa một trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế nào, mà linh 

hoạt vận dụng các yếu tố cốt lõi của chủ nghĩa Hiện thực, chủ nghĩa Tự do 

và chủ nghĩa Kiến tạo, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước. 
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Chương 4. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GÓP PHẦN 

BẢO ĐẢM LỢI ÍCH QUỐC GIA - DÂN TỘC TRONG CHÍNH SÁCH 

ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, 

TẦM NHÌN NĂM 2045 

4.1. Nhận xét    

4.1.1. Đặc điểm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách 

đối ngoại của Việt Nam (2011 - 2023) 

(1) Kế thừa và tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống đối ngoại của 

dân tộc, qua đó tạo thêm những xung lực mới cho sự phát triển của đất nước. 

(2) Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị. 

(3) Hài hòa lợi ích quốc gia - dân tộc với lợi ích quốc tế trên cơ sở các 

nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và những giá trị chuẩn 

mực của luật pháp quốc tế. 

(4) Đề cao mục tiêu phát triển trong chính sách đối ngoại. 

(5) Bảo đảm an ninh quốc gia được xem là nhiệm vụ trọng yếu, 

thường xuyên. 

(6) Đối ngoại đa phương đóng vai trò “mũi nhọn” của chính sách đối 

ngoại trong việc góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc, củng cố, nâng 

cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

(7) Tích cực, chủ động nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu 

vực và trên trường quốc tế. 

(8) Đẩy mạnh ngoại giao đa trụ cột: Đảng - Nhà nước - Nhân dân. 

4.1.2. Kết quả và hạn chế 

4.1.2.1. Kết quả 

Về an ninh, năng lực quân sự của Việt Nam đã gia tăng nhanh chóng.  

Về phát triển, trật tự thế giới “đa cực”, “đa trung tâm quyền lực” đang 

hình thành ngày càng rõ nét cho phép Việt Nam có điều kiện để thực hiện 

phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong quan hệ quốc tế và lựa chọn 

những kế sách phù hợp để bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Về vị thế, thuận lợi căn bản nhất chính là hòa bình, hợp tác và phát triển 

tiếp tục là xu thế lớn, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam có chỗ dựa tham 
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gia quá trình hội nhập quốc tế một cách bình đẳng, sâu rộng, cũng như cơ hội 

phát huy giá trị địa - chiến lược của đất nước.  

4.1.1.2. Hạn chế 

Về an ninh, cục diện thế giới và khu vực biến đổi khó lường, khó đoán 

định, gây không ít khó khăn cho công tác dự báo chiến lược.  

Về phát triển, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu nếu không kịp 

thời nắm bắt các xu thế mới và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư.  

Về vị thế, tuy được đánh giá ngày càng có vị thế, vai trò cao bởi cộng 

đồng quốc tế và khu vực, với nhiệm vụ nâng cao hơn nữa “thương hiệu quốc 

gia”, song Việt Nam còn khá nhiều việc cần giải quyết.  

4.2. Những vấn đề đặt ra  

4.2.1. Về an ninh 

(1) Đổi mới tư duy về bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.  

(2) Nhận thức rõ, linh hoạt, biện chứng về “đối tác”, “đối tượng”.   

(3) Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; duy trì cục diện đối ngoại 

rộng mở, thuận lợi cho phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước 

lớn gia tăng.  

(4) Lợi ích quốc gia - dân tộc là mục tiêu cơ bản và nhân tố quyết định 

trong việc hoạch định chính sách đối ngoại. 

4.2.2. Về phát triển 

(1) Mở rộng không gian hội nhập và liên kết.  

(2) Tranh thủ các xu thế phát triển mới đang nổi lên. 

(3) Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực nội sinh 

4.2.3. Về vị thế 

(1) Phát huy thế mạnh đặc thù của đối ngoại nhân dân trong trong bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. 

(2) Xây dựng lòng tin với các đối tác chủ động và thực chất hơn. 

(3) Chuyển từ tư duy “tham gia” sang tư duy “kiến tạo và dẫn dắt” 

trong hoạt động đối ngoại đa phương. 



19 

4.3. Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc 

trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

4.3.1. Nhóm giải pháp chung 

Thứ nhất, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Thứ hai, quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng 

và Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại góp phần củng cố 

vững chắc môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đi đôi với bảo 

vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

Thứ tư, tiếp tục các nỗ lực thể chế hóa, đồng bộ hóa, hệ thống hóa các 

quyết sách quốc gia để các mục tiêu an ninh, phát triển và vị thế không chỉ bổ 

sung, mà còn tạo đòn bẩy cho nhau, tạo nên sức mạnh cộng hưởng. 

4.3.2. Nhóm giải pháp cụ thể 

4.3.2.1. Về an ninh 

(1) Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của Đảng 

đối với công tác bảo đảm an ninh trong chính sách đối ngoại.  

(2) Củng cố nền tảng đối ngoại an ninh trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, 

hòa bình, đa phương hóa và đa dạng hóa. 

(3) Chủ động sử dụng công cụ ngoại giao và pháp lý để bảo vệ vững 

chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

(4) Nâng cao năng lực tự chủ chiến lược trong quan hệ quốc tế để giữ 

thế cân bằng, tránh lệ thuộc và bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn. 

(5) Phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế về an ninh phi truyền thống để 

bảo đảm an ninh toàn diện.  

(6) Kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng - an ninh trong bảo 

vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. 

(7) Bảo đảm an ninh con người trong hội nhập quốc tế. 

(8) Nâng cao năng lực lãnh đạo chiến lược và phối hợp liên ngành 

trong bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia 
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4.3.2.2. Về phát triển  

(1) Tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia - nền tảng bảo đảm tự chủ 

chiến lược và hội nhập quốc tế thành công. 

(2) Xây dựng thế và lực đối ngoại vững mạnh, phát huy vai trò tiên 

phong của đối ngoại. 

(3) Củng cố bản lĩnh chính trị, giữ vững độc lập, tự chủ và tự chủ 

chiến lược.  

(4) Thúc đẩy hội nhập quốc tế thực chất, có chọn lọc và kiểm soát 

hiệu quả. 

(5) Phát triển nền kinh tế tự chủ, tự cường, nâng cao sức chống chịu và 

thích ứng. 

(6) Bảo đảm hài hòa giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích quốc tế. 

4.3.2.3. Về vị thế 

(1) Kết hợp hiệu quả ba trụ cột đối ngoại để tối ưu hóa tự chủ chiến lược.   

(2) Đẩy mạnh đối ngoại đa phương, phát huy vai trò chủ động và sáng 

kiến quốc tế.  

(3) Tăng cường bản lĩnh ứng xử và sách lược đối ngoại linh hoạt. 

(4) Nâng cao vị thế quốc gia trong không gian số. 

Tiểu kết chương 4 

Trong hơn một thập niên qua (2011 - 2023), Việt Nam đã đạt được 

nhiều bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên 

cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, 

đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu 

rộng, toàn diện. Tuy nhiên, đến năm 2030, bối cảnh quốc tế và khu vực được 

dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải 

tiếp tục điều chỉnh và nâng cao năng lực hoạch định chiến lược nhằm bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc một cách toàn diện và bền vững. Khi soi chiếu 

vào khung phân tích bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc đã được trình bày ở 

Chương 2, có thể thấy, lợi ích quốc gia - dân tộc cần được hiểu và bảo đảm 

trên cả ba phương diện an ninh, phát triển và vị thế trong mối liên hệ biện 

chứng giữa thực tiễn, nguyên tắc và tầm nhìn dài hạn. 
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KẾT LUẬN 

1. Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc vừa là nguyên tắc nền tảng, vừa là 

mục tiêu chiến lược, đồng thời là động lực phát triển xuyên suốt trong chính 

sách đối ngoại của Việt Nam. Trong giai đoạn 2011 - 2023, trước những biến 

động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh 

vững vàng, kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời 

chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc và phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của 

đất nước. 

2. Việc vận dụng các lý thuyết quan hệ quốc tế, như chủ nghĩa Hiện 

thực, chủ nghĩa Tự do và chủ nghĩa Kiến tạo, trong nghiên cứu chính sách 

đối ngoại của Việt Nam giúp soi sáng những yếu tố cấu thành lợi ích quốc gia 

- dân tộc và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc từ nhiều chiều cạnh. Tuy 

nhiên, điều quan trọng là phải đặt những lý thuyết này trong nền tảng lý luận 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đối ngoại 

của Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi kết tinh bản sắc đối ngoại độc lập, tự chủ, 

hòa bình, hợp tác và phát triển. Sự kết hợp linh hoạt giữa lý luận quốc tế hiện 

đại và nền tảng tư tưởng dân tộc đã giúp luận án luận giải toàn diện cơ sở, nội 

dung, phương thức bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong 

giai đoạn 2011 - 2023. 

3. Đối ngoại Việt Nam mang bản sắc riêng, đặt dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp, thống nhất của Đảng và được triển khai đồng bộ thông qua ba kênh: đối 

ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Đường lối đối ngoại 

được kế thừa và phát triển nhất quán qua các kỳ Đại hội Đảng, luôn kiên định 

nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Các chính 

sách đối ngoại then chốt, như chính sách quốc phòng “bốn không”, quan 

điểm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, nguyên tắc xác định rõ “đối tác”, “đối 

tượng” trên cơ sở lợi ích, cùng chính sách cân bằng hài hòa quan hệ giữa các 

nước lớn thể hiện rõ tư duy đối ngoại linh hoạt, sáng tạo nhưng kiên định về 

nguyên tắc, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định và tạo nền tảng 

cho phát triển đất nước bền vững. 
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4. Cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại 

Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 là sự tổng hòa giữa nội lực và ngoại lực. Nội 

lực thể hiện ở sự ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, tiềm lực quốc phòng - 

an ninh vững chắc, bản sắc văn hóa dân tộc, sự đồng thuận xã hội và vai trò 

lãnh đạo của Đảng. Ngoại lực được phát huy thông qua chính sách hội nhập 

quốc tế chủ động, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, qua đó tạo 

thế đan xen lợi ích với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược và nước 

lớn, giúp Việt Nam nâng cao khả năng tự chủ chiến lược trong môi trường 

quốc tế nhiều biến động. 

5. Phương thức bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc được triển khai đồng 

bô, linh hoạt trên cả phương diện nguyên tắc và sách lược. Về nguyên tắc, 

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và 

phát triển; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc 

và luật pháp quốc tế, bao gồm: bình đẳng, không can thiệp công việc nội bộ, 

tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, cùng có 

lợi. Về sách lược, Việt Nam vận dụng phương châm “dĩ bất biến ứng vạn 

biến”, xác định rõ “đối tác” và “đối tượng”, thúc đẩy cân bằng quan hệ cân 

bằng, hài hòa với các nước, triển khai ngoại giao toàn diện - đa phương tiện 

(chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, nhân dân và ngoại giao số) nhằm 

bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi tình huống. 

6. Thực tiễn cho thấy, chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2023 đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân 

tộc trên cả ba phương diện an ninh, phát triển và vị thế. Việt Nam giữ vững 

môi trường ổn định, chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh hợp tác song 

phương và đa phương, qua đó củng cố sức mạnh tổng hợp quốc gia và mở 

rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đồng thời, Việt Nam đóng vai trò tích 

cực trong việc định hình “luật chơi” quốc tế, nâng cao hình ảnh và vị thế 

quốc gia, khẳng định tính đúng đắn, sáng suốt của đường lối đối ngoại mà 

Đảng đã lựa chọn. 

Trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc không chỉ 

là mục tiêu chiến lược, mà còn là tiêu chí hàng đầu để đánh giá hiệu quả hoạt 
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động đối ngoại và năng lực hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số nhóm giải 

pháp trọng tâm nhằm tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả bảo đảm lợi ích 

quốc gia - dân tộc: (1) Bảo đảm an ninh quốc gia: Tăng cường thế trận ngoại 

giao toàn dân, nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa và xử lý xung đột; phát 

huy vai trò của đối ngoại quốc phòng - an ninh trong xây dựng lòng tin chiến 

lược, duy trì môi trường hòa bình ổn định; (2) Thúc đẩy phát triển đất nước: 

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế theo hướng hội nhập có chọn lọc, bền vững và 

tự chủ; tận dụng tối đa cơ hội từ các FTA thế hệ mới, chuỗi cung ứng toàn 

cầu và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia; 

(3) Nâng cao vị thế quốc tế: Mở rộng vai trò của Việt Nam trong các cơ chế 

hợp tác khu vực và toàn cầu; tăng cường ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân 

dân và ngoại giao số nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia có trách 

nhiệm, uy tín và ảnh hưởng tích cực trên trường quốc tế. Những giải pháp 

này không chỉ góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong giai đoạn 

mới, mà còn đặt nền tảng khoa học cho việc hoạch định chính sách đối ngoại 

dài hạn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 

Bên cạnh những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn, luận án vẫn còn 

một số hạn chế nhất định, phản ánh đặc thù của đối tượng nghiên cứu. Về 

phạm vi nghiên cứu, luận án tập trung vào giai đoạn 2011 - 2023, do đó chưa 

thực sự bao quát được toàn diện những xu hướng mới hình thành sau năm 

2023, như sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn, quá trình chuyển dịch 

chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng những tác động ngày càng rõ nét của công 

nghệ số và biến đổi khí hậu đối với an ninh, phát triển của đất nước. Về 

nguồn tư liệu, do đặc thù của lĩnh vực đối ngoại và yêu cầu bảo mật của một 

số thông tin chiến lược, luận án chủ yếu khai thác các nguồn tư liệu chính 

thống và công khai, nên chưa có điều kiện tiếp cận sâu hơn với dữ liệu nội bộ 

có tính chuyên biệt. Về phương pháp nghiên cứu, luận án đã vận dụng linh 

hoạt nhiều cách tiếp cận khác nhau; tuy nhiên, do giới hạn của đề tài và dữ 

liệu, phần phân tích chủ yếu mang tính định tính, chưa ứng dụng sâu các 

công cụ định lượng, mô hình hóa hoặc phương pháp phân tích dữ liệu lớn để 
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lượng hóa mức độ tác động và kiểm định thực chứng một số giả thuyết 

nghiên cứu. Dù vậy, những hạn chế trên không làm giảm giá trị khoa học và 

ý nghĩa thực tiễn của công trình; ngược lại, thể hiện sự lựa chọn có cơ sở, phù 

hợp với mục tiêu và điều kiện nghiên cứu, đồng thời mở ra những hướng phát 

triển tiếp theo. Trong thời gian tới, nghiên cứu sinh dự kiến tiếp tục đi sâu 

tìm hiểu vấn đề bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại 

của Việt Nam, với các trọng tâm nghiên cứu sau: (1) Phân tích sự điều chỉnh 

chính sách đối ngoại của Việt Nam sau năm 2023 trong bối cảnh cạnh tranh 

chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; (2) Làm rõ vai trò của ngoại 

giao số, ngoại giao khí hậu, ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao kinh 

tế xanh trong việc nâng cao hiệu quả bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; (3) 

Ứng dụng các phương pháp định lượng, công cụ phân tích dữ liệu lớn và tiếp 

cận liên ngành để đánh giá thực chứng hiệu quả của việc bảo đảm lợi ích quốc 

gia - dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện và chuyển đổi công nghệ 

mạnh mẽ. Những hướng nghiên cứu này kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn 

cơ sở lý luận về bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời hoàn thiện 

khung phân tích và hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam 

trong bối cảnh thế giới vận động nhanh, phức tạp và khó dự báo. 

Tóm lại, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại 

của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 là minh chứng sinh động cho sự kết hợp 

hài hòa giữa tư duy lý luận và thực tiễn, giữa nguyên tắc kiên định và sự linh 

hoạt sáng tạo, giữa bản lĩnh dân tộc và tầm nhìn toàn cầu. Luận án không chỉ 

góp phần làm rõ cơ sở, nội dung và phương thức bảo đảm lợi ích quốc gia - 

dân tộc trong chính sách đối ngoại Việt Nam hiện đại, mà còn mở ra hướng 

tiếp cận mới cho nghiên cứu, hoạch định chính sách đối ngoại trong kỷ 

nguyên hội nhập sâu rộng và vươn tầm quốc tế, qua đó khẳng định tính đúng 

đắn, nhất quán và tầm chiến lược của đường lối đối ngoại Việt Nam trong 

giai đoạn phát triển mới của đất nước./. 
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